
   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON TÂN QUY                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  Quận 7, ngày 20 tháng 7 năm 2022

Nam Nữ

1 Nguyễn Quốc An 12/04/2020 x

2 Vũ Khánh An 15/09/2020 x

3 Nguyễn Đức Xuân Anh 25/04/2020 x

4 Tăng Nguyệt Anh 29/02/2020 x

5 Trần Võ Ngọc Anh 21/09/2020 x

6 Nguyễn Quốc Bảo 02/02/2020 x

7 Tăng Bảo Châu 18/06/2020 x

8 Trương Minh Châu /01/2021 x

9 Thái Phát Bảo Đạt 15/03/2020 x

10 Đinh Nguyễn Bảo Hân 13/01/2020 x

11 Trần Gia Hân 03/07/2020 x

12 Huỳnh Gia Hạo 26/09/2020 x

13 Võ Lê Gia Hưng 13/02/2020 x

14 Tất Bảo Khang 04/01/2020 x

15 Lê Minh Khôi 05/01/2020 x

16 Trần Kha Linh 12/04/2020 x

17  Nguyễn Tuệ Mẫn 11/05/2020 x

18 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 03/03/2020 x

19 Mai Tuệ Nhi 10/08/2020 x

20 Nguyễn Ngọc Tiên Nhi 14/02/2020 x

21 Tạ Thảo Nhi 28/01/2020 x

22 Nguyễn Đức Phát 08/07/2020 x

23 Lê Hoàng Phúc 28/05/2020 x

24 Hồ Minh Quân 16/10/2020 x

25 Trần Hoàng Sơn 30/04/2020 x

26 Nguyễn Đức Thành 06/03/2020 x

27 Trần Lê Hoàng Thiện 27/02/2020 x

28 Tăng Lê Bảo Trâm 01/03/2020 x

29 Nguyễn Ngọc Minh Vy 08/09/2020 x

TC: 29 bé  15 nam  14 nữ

DANH SÁCH HỌC SINH NHÓM 25-36 THÁNG 

NĂM HỌC 2022 - 2023

(Học tại Cơ sở 1 - Số 26, Đường 81, Khu phố 1, Phường Tân Quy)

Giới tính

HIỆU TRƯỞNG

STT Họ Tên Năm sinh Ghi chú



Thân Thị Thanh Tao

(Đã ký và đóng dấu)


